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1. giới thiệu
Kinh tế tuần hoàn là một khái niệm không còn

quá mới mẻ ở thời điểm hiện nay, khái niệm kinh tế
tuần hoàn được sử dụng chính thức đầu tiên bởi Pear
and Turner (1990). Nó được dùng để chỉ mô hình
kinh tế dựa trên nguyên lý cơ bản “mọi thứ đều là
đầu vào đối với thứ khác”, hoàn toàn không giống
với cách nhìn của nền kinh tế tuyến tính truyền
thống. Nếu như, nền kinh tế tuyến tính vận hành như
một dòng chảy, biến các nguồn tài nguyên thiên
nhiên thành các vật liệu và sản phẩm cơ bản rồi bán
ra thông qua một loạt những bước tạo thêm giá trị
gia tăng, theo xu hướng bán được càng nhiều càng
tốt, dẫn tới sự hoang phí khi sử dụng các nguồn tài
nguyên trong thị trường thường đã bão hòa, thì kinh
tế tuần hoàn là một hệ thống công nghiệp phục hồi
hoặc tái tạo theo ý định và thiết kế. Nó chuyển sang
sử dụng năng lượng tái tạo, loại bỏ việc sử dụng các
hóa chất độc hại và chất thải gây suy giảm khả năng

tái sử dụng thông qua thiết kế ưu việt của vật liệu,
sản phẩm, hệ thống và trong phạm vi này, là các mô
hình kinh doanh. Hay nói một cách đơn giản kinh tế
tuần hoàn là biến rác thải đầu ra của ngành này
thành nguồn tài nguyên đầu vào của ngành khác
hay tuần hoàn trong nội tại bản thân của một doanh
nghiệp. Kinh tế tuần hoàn một phần góp phần gia
tăng giá trị cho doanh nghiệp, giảm khai thác tài
nguyên, giảm chi phí xử lý chất thải, giảm thiểu ô
nhiễm môi trường [20]. 

Tuy vậy, mỗi khu vực với từng ngành khác nhau
lại có cách thức thực hành kinh tế tuần hoàn theo
nhiều cách khác nhau..

Trong lĩnh vực nông nghiệp, áp dụng kinh tế
tuần hoàn vào sản xuất nông nghiệp được hiểu là
“Sản xuất nông nghiệp theo hướng tiết kiệm nguyên
vật liệu đầu vào của quá trình sản xuất nông nghiệp,
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kéo dài tuổi đời của các phế phẩm, phụ phẩm của
quá trình sản xuất nông nghiệp và xử lý tối đa các rác
thải đầu ra của quá trình sản xuất nông nghiệp”. Quy
trình thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn sẽ hướng
vào việc kết hợp các phương thức canh tác theo
hướng thâm canh, xen canh, thay đổi giống cây/con
giống,... để tiết kiệm các nguồn lực đất, nước và các
nguồn lực khác cho quá trình sản xuất. Bên cạnh đó,
áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào công
tác chế tạo các sản phẩm mới như phân bón hữu
cơ,... từ phế phẩm, phụ phẩm, rác thải của các khâu
của quá trình sản xuất.

Việc áp dụng kinh tế tuần hoàn đem lại lợi ích về
nhiều mặt như môi trường, xã hội đặc biệt là về mặt
kinh tế. Đánh giá về hiệu quả kinh tế thu được từ việc
thực hành kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông
nghiệp có thể xem xét trên nhiều khía cạnh, tuy
nhiên, có ba chỉ tiêu kinh tế chính cần tập trung
đánh giá, đó là chi phí, doanh thu và lợi nhuận, để
thấy được kinh tế tuần hoàn giúp các đơn vị sản xuất
nông nghiệp tuần hoàn tăng được bao nhiêu phần
trăm về doanh thu, lợi nhuận hoặc tiết kiệm được
bao nhiêu phần trăm về chi phí.

Công thức đánh giá mức độ hiệu quả kinh tế

Sản xuất nông nghiệp được coi là thế mạnh của
Việt Nam và nhiều tỉnh thành ở Việt Nam, trong đó
tỉnh Nam Định được đánh giá có ngành nông
nghiệp là ngành mũi nhọn của tỉnh. Tuy nhiên, sản
xuất nông nghiệp lại được coi là lĩnh vực tiêu tốn
nhiều tài nguyên thiên nhiên và ảnh hưởng tới môi
trường ở nhiều góc độ.

2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong bài

viết là phương pháp thống kê mô tả. Dữ liệu khảo sát

lấy từ phỏng vấn trực tiếp 150 đơn vị sản xuất nông
nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định. Nội dung phỏng
vấn: Các dấu hiệu về việc sản xuất nông nghiệp theo
định hướng tuần hoàn tại đơn vị và hiệu quả kinh tế
về mặt doanh thu, chi phí của hoạt động đó là tăng
bao nhiêu phần trăm doanh thu, lợi nhuận hoặc tiết
kiệm được bao nhiêu phần trăm chi phí.

3. Kết quả nghiên cứu
Dựa trên kết quả nghiên cứu thực tế, một số dữ

liệu liên quan đến các dấu hiệu tuần hoàn và mức độ
hiệu quả kinh tế của hoạt động đó được thống kê ở
các bảng dưới đây. Trong thực tế, có những nội dung
sẽ đạt hiệu quả về kinh tế ở góc độ tiết kiệm chi phí
theo công thức 1, có những nội dung lại đạt hiệu quả
kinh tế ở góc độ tăng doanh thu theo công thức 2
hoặc tăng lợi nhuận theo công thức 3. Hoặc là một
nội dung lại đạt hiệu quả ở nhiều hơn một khía cạnh
nhưng đa phần khảo sát thực tế cho thấy một hoạt
động đa phần chỉ đánh giá được một khía cạnh. Cụ
thể được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 1. Đánh giá về mặt hiệu quả kinh tế đối với
lĩnh vực trồng trọt

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ khảo sát)
Ngoài những điểm đã đạt được nói chung kể trên

như canh tác theo đồn điền đổi thửa, trồng nấm từ
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rơm, phế phụ phẩm làm đệm lót sinh học,...các đơn
vị sản xuất trồng trọt trong tỉnh đã đặc biệt đạt được
sự tiến bộ ở một số điểm như: 

Thứ nhất, các đơn vị đã lựa chọn các giống cây
mới năng suất cao trên vùng đất cũ hoặc chuyển đổi
sang giống cây mới có hiệu suất tốt hơn. 

Thứ hai, dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của tỉnh việc mở
rộng và nhân rộng các mô hình tái chế rơm và các
phế phẩm nông nghiệp đang được đẩy mạnh ở
nhiều khu vực.

Đối với lĩnh vực chăn nuôi:
Bảng 2. Đánh giá về mặt hiệu quả kinh tế đối với

lĩnh vực chăn nuôi

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ khảo sát)

Ngoài những điểm tồn tại chung như các mô
hình chưa được nhân rộng, nguồn kinh phí được chi
để xử lý phế phụ phẩm và rác thải còn thấp,... thì việc
phát triển SXNN theo MHKTTH trong lĩnh vực chăn
nuôi cần đặc biệt điều chỉnh về 2 nội dung: thứ nhất
là nguồn cung về thức ăn cho chăn nuôi từ các vùng
trồng trọt chưa ổn định và đồng bộ và thứ hai là việc
mô hình Vietgap chưa được nhân rộng.

Đối với lĩnh vực thủy sản:
Ngoài những điểm tồn tại chung như khả năng

tiết kiệm, khả năng xử lý rác thải còn hạn chế thì đặc

biệt trong lĩnh vực thủy sản của tỉnh có: thứ nhất,
nguồn nước thiếu sự ổn định, rủi ro vật nuôi bị chết
hoặc phát triển chưa ổn định vẫn khá là cao. Thứ hai,
hình thức canh tác hiện tại còn mất nhiều công sức và
chi phí trong việc theo dõi và xử lý nguồn nước. Bên
cạnh đó, thứ ba, rác thải nhựa từ quá trình sản xuất
thủy sản là một vấn đề cực kì cấp thiết vì nó hàng
ngày gây ô nhiễm nguồn nước một cách trực tiếp.

4. Kết luận và khuyến nghị
Việc thực hành kinh tế tuần hoàn diễn ra ở nhiều

góc độ và thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cho các
đơn vị thực hành, cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa.
Thông qua phỏng vấn sâu, nghiên cứu đã tìm thấy
một số rào cản và đưa ra các giải pháp như sau:

- Giải quyết vấn đề dồn điền đổi thửa do qui
hoạch thiếu hợp lí từ trước: ngừng cấp đất theo
hướng tự phát thiếu tầm nhìn dài hạn cho SXNN như
trước đây, gắn liền nông nghiệp với phát triển tổng
thể nền kinh tế của tỉnh và kiên định với chính sách
đất đai mới.

- Giải quyết vấn đề nguồn nhân lực còn yếu và
còn thiếu: ngoài việc tổ chức các chương trình đào
tạo và tập huấn cho người nông dân, cần hỗ trợ và
thu hút nhân tài, có chính sách ưu tiên cho con em

Bảng 3. Đánh giá về mặt hiệu quả kinh tế đối với
lĩnh vực thủy sản

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ khảo sát)
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trong vùng quay trở về làm việc trong lĩnh vực nông
nghiệp sẽ được ưu tiên bố trí việc làm, ưu tiên cấp
đất,... Bên cạnh đó, để lan rộng được những kinh
nghiệm của những người trực tiếp tham gia sản xuất
thì cần xây dựng các hội nhóm có quản lý của cơ
quan có thẩm quyền, tổ chức các buổi chia sẻ kinh
nghiệm để các đơn vị sản xuất cùng nhau giao lưu,
trau dồi và trao đổi kiến thức, tiến tới sản xuất theo
mô hình hợp tác xã lớn và liên kết rộng.

- Giải quyết vấn đề xây dựng nền tảng để ứng
dụng công nghệ trong việc sử dụng giống lai tạo hay
giống nhập về, tỉnh cần hỗ trợ toàn diện cho các đơn
vị sản xuất mới tham gia về các khía cạnh như:
nguồn vốn để thiết kế nên hệ thống cơ sở hạ tầng,
hỗ trợ liên hệ với các chuyên gia và các đơn vị sản
xuất khác cùng chia sẻ kinh nghiệm và bám sát, nâng
đỡ, hỗ trợ các đơn vị sản xuất mới trong ít nhất một
đến hai mùa vụ và toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu
được hỗ trợ một phần từ ngân sách, các quỹ tương
hỗ và bù đắp bằng một phần lợi nhuận thu được từ
các mùa vụ theo hình thức trả góp.

- Giải quyết vấn đề nguồn nhân lực sản xuất
không phát sinh sự yêu thích với mô hình kinh tế
tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp: bước đầu
tiên là phân tích, giải thích cho các đối tượng tham
gia sản xuất về những giá trị hữu hình và vô hình mà
mô hình này mang lại, bước thứ hai là tăng cường
các chính sách hỗ trợ cho các đơn vị tham gia và hạn
chế các hỗ trợ về mặt tài chính, con giống,... cho các
đơn vị không tham gia, bước thứ ba là khuyến khích
phong trào sử dụng sản phẩm hữu cơ thông qua
tuyên truyền đối với người tiêu dùng để gián tiếp
ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ của các đơn vị sản
xuất truyền thống. Dần dần khiến cho các đơn vị sản
xuất sẽ tham gia lớn hơn.

- Để giải quyết vấn đề khó xử lý triệt để nguồn rác
thải, phế phẩm phụ phẩm, hướng tới phát thải ròng
bằng 0 thì cần học hỏi các công nghệ mới trên thế
giới, kêu gọi nguồn lực tài trợ từ các tổ chức phi lợi
nhuận, ví dụ như nguồn tiền được tài trợ khi đạt
chứng chỉ các-bon,... bố trí nguồn ngân sách của
tỉnh, kêu gọi tài trợ từ phía trung ương,... kêu gọi
nguồn lực trong dân chúng như xây dựng các
chương trình xử lý rác thải với sự tham gia tình
nguyện của đội thanh niên xung phong, bộ đội, học
sinh, sinh viên,... để tiết kiệm chi phí nhân công. Tỉnh
cũng nên khuyến khích việc đầu tư thành lập các
đơn vị xử lý chế phẩm, phụ phẩm và rác thải trên địa
bàn tỉnh, nhiều chế độ ưu đãi cho các đơn vị kinh
doanh các lĩnh vực này như ưu tiên cấp đất, ưu tiên
vay vốn, sử dụng một phần ngân sách để hỗ trợ dự

án,... Ngoài ra, tỉnh cũng cần có chế tài xử phạt mạnh
tay đối với những đơn vị không thực hành đúng
những định hướng đã đề ra trong việc xử lý rác thải
để đánh vào ý thức của những người trực tiếp tham
gia sản xuất.

- Để giải quyết vấn đề về quy trình thủ tục việc hỗ
trợ vốn vay còn hạn chế, vì người vay vốn chưa có
kinh nghiệm trong việc chủ động chuẩn bị các giấy
tờ thủ tục cần thiết thì cần xây dựng bộ tài liệu
hướng dẫn quy trình, thủ tục giấy tờ chi tiết trong
việc vay vốn để tiết kiệm thời gian cho cả các đơn vị
sản xuất và ngân hàng. Bên cạnh đó, do ngân sách
của tỉnh còn hạn hẹp, không thể giải quyết cho tất cả
các nguyện vọng từ phía các đơn vị sản xuất cùng
một lúc nhưng có thể bố trí ngân sách theo tiến độ
hoặc lần lượt hỗ trợ các hộ theo thứ tự ưu tiên một
cách có kế hoạch, điều đó giúp chính các hộ cũng
chủ động hơn trong việc lập kế hoạch sản xuất cho
chính mình.

- Để giải quyết vấn đề cạnh tranh từ các đơn vị sản
xuất truyền thống do giá rẻ (vì chi phí rẻ) thì cần tăng
cường năng lực cạnh tranh cho các đơn vị SXNN theo
mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua việc giảm chi phí
cho các đơn vị này (thông qua hỗ trợ kinh phí từ phía
tỉnh), giảm thuế, giảm chi phí thuê đất,... và khuyến
khích các đơn vị sản xuất có thể chấp nhận giảm mức
lợi nhuận xuống để có thể đưa ra giá cả cạnh tranh
hơn, hi sinh lợi ích trước mắt là lợi nhuận ở hiện tại để
hướng tới các giá trị bền vững ở tương lai. �
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trong đó có công nhân lao động có hoàn cảnh khó
khăn, đồng thời nhằm ngăn chặn tình trạng tín dụng
đen, cho vay nặng lãi làm ảnh hưởng đến sản xuất,
đời sống công nhân, cũng như kịp thời những ứng
phó khi rủi ro, khó khăn đột xuất của công nhân lao
động có hoàn cảnh khó khăn.

- Cần xây dựng lại Điều lệ Quỹ Xã hội từ thiện Tấm
lòng vàng, theo hướng là quỹ xã hội, để mở rộng đối
tượng hưởng thụ, mức trợ cấp hoặc cho vay ưu đãi
dành cho đối tượng là công nhân lao động có hoàn
cảnh khó khăn.

(iii) Xây dựng quỹ “Hỗ trợ công nhân” theo mô
hình của Quỹ hỗ trợ xoá đói, giảm nghèo, do Nhà
nước thành lập, nên giao cho Công đoàn thường
trực để quản lý, trong đó mở rộng đối tượng vay, ưu
tiên cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
được vay để chữa bệnh, cho con học, để đóng bảo
hiểm cho bản thân và con của họ.

(iv) Đổi mới hình thức đóng các quỹ từ thiện, quỹ
xã hội, chú trọng cả 2 hình thức đóng góp chính như:
(1) Đóng góp vật chất để chăm lo đời sống: Hình
thức này thường dễ nhận thấy nhất và thường được
thực hiện thông qua đóng góp vào các quỹ, chương
trình, dự án nâng cao đời sống công nhân lao động

có hoàn cảnh khó khăn, có thể là đóng góp bằng tiền
mặt, các loại hàng hóa (thực phẩm, quần áo, thuốc
men...), các loại trang thiết bị sinh hoạt... (2) Đóng
góp phi vật chất như: Chăm lo ổn định việc làm,
chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, chia sẻ
khó khăn.

(v) Huy động nguồn lực bền vững đảm bảo đáp
ứng một cách đầy đủ các nhu cầu của hiện tại đồng
thời luôn tính đến khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của
các hoạt động trong tương lai của các quỹ từ thiện,
quỹ xã hội. Tăng cường vận động tài trợ từ các tổ
chức chính trị - xã hội, tôn giáo, phi chính phủ, hội
nghề nghiệp, và các tổ chức khác; tài trợ từ doanh
nghiệp; tài trợ cá nhân. �
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